
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM Y TẾ

MƯỜNG NHÉ

Số: 280/TB-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Nhé, ngày 12 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁOMỜI THAMGIABÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm cung cấp Túi nilon đựng rác thải y tế, túi nilon đựng
thuốc cho bệnh nhân và vật tư phân loại, thu gom rác thải y tế năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung ứng dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bố sung một số điều của Luật
quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu
thầu; Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 Sửa đổi, bố sung một số
điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải
quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu
tư, Luật Đầu tư công, Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính,
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Trung tâm Y tế Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây
dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm cung
cấp túi nilon đựng rác thải y tế, túi nilon đựng thuốc cho bệnh nhân và vật tư phân
loại, thu gom rác thải y tế năm 2026 với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Nhé.
Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lò Thị

Ngởi - Phó trưởng phụ trách khoa KSNK. Số điện thoại: 0856.468.789; (Trong
giờ hành chính).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá
- Bản cứng có dấu (có chữ ký, đóng dấu hợp pháp) gửi trực tiếp hoặc qua
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đường bưu điện và bản PDF.
- Địa điểm nhận báo giá: Văn thư, Trung tâm Y tế Mường Nhé. Địa chỉ: Tổ

dân cư số 3, xã Mường Nhé, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
- Nhận qua Gmail: hongngoi90@gmal.com
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 12 tháng 03 năm 2026 đến

trước 17h00 ngày 18 tháng 03 năm 2026.
Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo

giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết Phụ lục 01 kèm theo.
2. Địa điểm cung cấp: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Trung tâm Y tế

Mường Nhé.
3. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
4. Thông tin khác: Không
5. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết Phụ lục 2 kèm theo.
Trung tâm Y tế Mường Nhé thông báo mời báo giá Gói thầu Mua sắm cung

cấp túi nilon đựng rác thải y tế, túi nilon đựng thuốc cho bệnh nhân và vật tư phân
loại, thu gom rác thải y tế năm 2026. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu
gửi bản báo giá đến Trung tâm Y tế Mường Nhé theo địa chỉ trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử TTYT;
- Hội đồng mua sắm TTYT;
- Các tổ đấu thầu TTYT;
- Lưu: VT, KSNK.

GIÁM ĐỐC

Lò Văn Sen

mailto:hongngoi90@gmal.com
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Phụ lục 1
DANHMỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 280 /TB-TTYT ngày 12/3/2026 của TTYT Mường Nhé)

TT Danhmục
hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến Đơn vị

tính
Số lượng
dự kiến

1 Túi ninol
xanh 5 kg

- Kích thước: 30x 50cm; Có quai; Số lượng:
85-90 Chiếc/1 kg sản phẩm; Tải trọng 1 túi ≥
5kg; Chất liệu: Được làm từ chất liệu PP/PE;
Màu sắc: màu xanh; Quy cách đóng gói:
1kg/gói, 25 gói/bao tải, bên ngoài bao ghi rõ
chủng loại túi và số lượng; Hàng hóa mới
100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Túi
đảm bảo chắc chắn, không bị rách, bục và dò
nước khi sử dụng.
- Nước sản xuất: Việt Nam

Kg 57

2 Túi ninol
vàng 5 kg

- Kích thước: 30 x 50cm; Có quai; Số lượng:
85-90 Chiếc/1 kg sản phẩm; Tải trọng 1 túi ≥
5kg; Chất liệu: Được làm từ chất liệu PP/PE;
Màu sắc: Màu vàng; Quy cách đóng gói:
1kg/gói, 25 gói/bao tải, bên ngoài bao ghi rõ
chủng loại túi và số lượng; Hàng hóa mới
100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Túi
đảm bảo chắc chắn, không bị rách, bục và dò
nước khi sử dụng.
- Nước sản xuất: Việt Nam

Kg 40

3 Túi ninol
đen 10 kg

- Kích thước: 37 x 60 cm; Có quai; Số lượng:
37-40 Chiếc/1 kg sản phẩm; Tải trọng 1 túi ≥
10kg; Chất liệu: Được làm từ chất liệu PP/PE;
Màu sắc: Màu đen ; Quy cách đóng gói:
1kg/gói, 25 gói/bao tải, bên ngoài bao ghi rõ
chủng loại túi và số lượng. Hàng hóa mới
100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Túi
đảm bảo chắc chắn, không bị rách, bục và dò
nước khi sử dụng.
- Nước sản xuất: Việt Nam

Kg 6

4 Túi ninol
xanh 10 kg

- Kích thước: 37 x 60 cm; Có quai; Số lượng:
37-40 Chiếc/1 kg sản phẩm; Tải trọng 1 túi ≥
10kg; Chất liệu: Được làm từ chất liệu PP/PE;
Màu sắc: Màu xanh;
- Quy cách đóng gói: 1kg/gói, 25 gói/bao tải,
bên ngoài bao ghi rõ chủng loại túi và số
lượng.
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025
trở lại đây. Túi đảm bảo chắc chắn, không bị
rách, bục và dò nước khi sử dụng.
- Nước sản xuất: Việt Nam

Kg 249
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TT Danhmục
hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến Đơn vị

tính
Số lượng
dự kiến

5 Túi ninol
vàng 10 kg

- Kích thước: 37 x 60 cm; Có quai; Số lượng:
37-40 Chiếc/1 kg sản phẩm; Tải trọng 1 túi ≥
10kg; Chất liệu: Được làm từ chất liệu PP/PE;
Màu sắc: Màu vàng;
- Quy cách đóng gói: 1kg/gói, 25 gói/bao tải,
bên ngoài bao ghi rõ chủng loại túi và số
lượng.
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025
trở lại đây. Túi đảm bảo chắc chắn, không bị
rách, bục và dò nước khi sử dụng.
- Nước sản xuất: Việt Nam

Kg 230

6 Túi ninol
xanh 100 kg

- Kích thước: 90 x 110 cm; Túi không quai;
Chiều dài: 110 cm; Chiều rộng: Đáy rộng 90
cm được hàn kín chắc chắn, không bục; Gấp
mép mỗi bên 10 cm. Miệng túi khi mở rộng là
90 cm; Số lượng: 11-12 chiếc/ 1kg sản phẩm;
- Tải trọng 1 túi ≥ 100kg;
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu PP/PE; Màu
sắc: Màu xanh;
- Quy cách đóng gói: 1kg/gói, 25 gói/bao tải,
bên ngoài bao ghi rõ chủng loại túi và số
lượng.
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025
trở lại đây. Túi đảm bảo chắc chắn, không bị
rách, bục và dò nước khi sử dụng.
- Túi được in tên chất thải và biểu tượng cảnh
báo chất thải theo thông tư 20/2021/TT-BYT
của Bộ Y tế.
- Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở vị
trí ¾ túi tính từ đáy túi và có dòng chữ cảnh
báo: “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH
NÀY”. Kỹ thuật in sắc nét, rõ ràng.

- Nước sản xuất: Việt Nam

Kg 518

7 Túi ninol
vàng 100 kg

- Kích thước: 90 x 110 cm; Túi không quai;
Chiều dài: 110 cm; Chiều rộng: Đáy rộng 90
cm được hàn kín chắc chắn, không bục; Gấp
mép mỗi bên 10 cm. Miệng túi khi mở rộng là
90 cm; Số lượng: 11-12 chiếc/ 1kg sản phẩm;
Tải trọng 1 túi ≥ 100kg;
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu PP/PE; Màu
sắc: Màu vàng; Quy cách đóng gói: 1kg/gói,

Kg 371
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TT Danhmục
hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến Đơn vị

tính
Số lượng
dự kiến

25 gói/bao tải, bên ngoài bao ghi rõ chủng loại
túi và số lượng;
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025
trở lại đây. Túi đảm bảo chắc chắn, không bị
rách, bục và dò nước khi sử dụng;
- Túi được in tên chất thải và biểu tượng cảnh
báo chất thải theo thông tư 20/2021/TT-BYT
của Bộ Y tế.
- Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở vị
trí ¾ túi tính từ đáy túi và có dòng chữ cảnh
báo: “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH
NÀY”. Kỹ thuật in sắc nét, rõ ràng.

- Nước sản xuất: Việt Nam

8 Túi ninol
trắng 2 kg

- Kích thước: 24 x 38cm; Có quai; Số
lượng:190 - 200 Chiếc/1kg sản phẩm; Tải
trọng 1 túi ≥ 2kg; Chất liệu: Được làm từ chất
liệu PP/PE; Màu sắc: Trắng; Quy cách đóng
gói: 1kg/gói, 25 gói/bao tải, bên ngoài bao ghi
rõ chủng loại túi và số lượng; Hàng hóa mới
100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Túi
đảm bảo chắc chắn, không bị rách, bục và dò
nước khi sử dụng.
- Nước sản xuất: Việt Nam

Kg 68

9 Thùng đựng
rác thải 22
lít vàng

- Thiết kế: Nắp xoay tròn (hoặc nắp kín) giúp
dễ dàng bỏ rác và đảm bảo kín khít, ngăn
mùi, hạn chế lây nhiễm.
- Chất liệu: Nhựa HDPE cao cấp, chịu được
va đập và các loại hóa chất y tế.
- Dung tích: 22 lít, kích thước: 28 x 38,5cm,
phù hợp chứa rác thải y tế trong một ngày
trên xe tiêm.
- Màu sắc: Màu vàng (chất thải lây nhiễm),
xanh (chất thải thông thường), trắng (chất
thải tái chế) theo quy định BYT.
- Công dụng: Đựng bơm kim tiêm, dao mổ,
bông băng dính máu, các vật sắc nhọn lây
nhiễm.
- Nước sản xuất: Việt Nam

Cái 10
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TT Danhmục
hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến Đơn vị

tính
Số lượng
dự kiến

10
Xe gom rác
dung tích
500 lít

Dung tích thực 500l
- Kích thước tổng thể: 1320x1050x1030mm
- Kích thước thùng chứa: 1080x800x830mm
- Thùng bằng tôm mạ kẽm dầy 1.2mm chịu
được va đập
- Khung làm bằng ống tuýp phi 34 vững
chắc, Bánh: 3 bánh cao su đúc bằng cao su
đặc được lưu hóa chống mài mòn, chịu tải
lớn trong đó có 01 bánh điều hướng
- Nước sản xuất: Việt Nam

Cái 03
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Phụ lục 2

MẪU BÁO GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 280 /TB-TTYT ngày 12/3/2026 của TTYT Mường Nhé)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Mường Nhé.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Mường Nhé, chúng tôi…….(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp;
trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của
các thành viên liên danh] báo giá danh mục hàng hoá như sau:
1. Báo giá cung cấp hàng hoá liên quan:

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ
thuật

Ký/mã/
nhãn
hiệu

Mã HS
nếu có

Năm sản
xuất

Số
lượng

Hãng/nước
sản xuất

Đơn vị
tính

Chi phí
cho các
dịch vụ
liên quan

Thuế phí,
lệ phí
(nếu có)

Thành
tiền (Có
VAT)

1
2
… …..

Tổng cộng:
Số tiền bằng chữ /.

2. Báo giá này có hiệu lực trong thời gian: Tối thiểu …. ngày kể từ ngày … tháng …. Năm …...
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của
pháp luật về doanh nghiệp.
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giá.
- Giá trị của của các loại hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…., ngày… tháng…. Năm ……

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)


